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TÒA ÁN NHÂN DÂN  

HUYỆN THẠCH HÀ 

TỈNH HÀ TĨNH 
 

Bản án số: 31/2023/HS-ST 

Ngày: 30/5/2023  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                   

                                             

 

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN THẠCH HÀ -TỈNH HÀ TĨNH 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Nguyễn Thành Nhân 

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Nguyễn Văn Hữu và ông Lê Xuân Tình 

- Thư ký phiên toà: Bà Nguyễn Thị Trang Dung - Thư ký TAND huyện 

Thạch Hà. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Thạch Hà tham gia phiên tòa: 

Ông Hồ Văn Cương, Kiểm sát viên. 

Vào hồi 07 giờ 30 phút, ngày 30 tháng 5 năm 2023 tại điểm cầu Trung tâm 

Phòng xử án Tòa án nhân dân huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh kết nối với điểm cầu 

thành phần tại Trại tạm giam công an tỉnh Hà Tĩnh xét xử sơ thẩm trực tuyến công 

khai vụ án hình sự thụ lý số: 24/2023/TLST-HS, ngày 13 tháng 4 năm 2023 theo 

Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 27/2023/QĐXXST-HS, ngày 15 tháng 5 năm 

2023 đối với các bị cáo:  

1. Họ và tên: Trƣơng Thị Thuý V ; Giới tính: Nữ; Sinh ngày 01/6/1985 tại 

phường Tân Giang, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh; Nơi đăng ký HKTT: Thôn 

Văn Minh, xã Tân Lâm Hương, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh; Chỗ ở hiện nay: 

Thôn Tiến Bộ, xã Tân Lâm Hương, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh; Quốc tịch: Việt 

Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: không; Trình độ học vấn: Lớp 12/12; Nghề nghiệp: 

Lao động tự do; Con ông Trương Quang L - Sinh năm 1962; Con bà Nguyễn Thị H 

- Sinh năm 1963; Anh chị em ruột: Có 3 người, bị cáo là con thứ nhất; Chồng: Trần 

Quốc P  - Sinh năm 1987; Con: Chưa; Tiền án, Tiền sự: Không ; Bị cáo bị tạm giữ, 

tạm giam từ ngày 13/01/2023 đến nay, hiện đang bị tạm giam tại Trại tạm giam 

Công an tỉnh Hà Tĩnh.(Có mặt) 

2. Họ và tên: Trần Quốc P ; Giới tính: Nam; Sinh ngày 10/7/1987 tại xã Tân 

Lâm Hương, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh; Nơi đăng ký HKTT: Thôn Văn Minh, 

xã Tân Lâm Hương, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh; Chỗ ở hiện nay: Thôn Tiến 

Bộ, xã Tân Lâm Hương, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh; Quốc tịch: Việt Nam; Dân 

tộc: Kinh; Tôn giáo: không; Trình độ học vấn: Lớp 9/12; Nghề nghiệp: Lao động tự 
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do; Con ông Trần Quốc V - Đã mất; Con bà Lê Thị X - Sinh năm 1955; Anh chị em 

ruột: Có 5 người, bị cáo là con thứ tư; Vợ: Trương Thị Thuý V  - Sinh năm 1985; 

Con: Chưa; Tiền án, Tiền sự: Không ; Bị cáo bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 

11/01/2023 đến nay, hiện đang bị tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh Hà 

Tĩnh. (Có mặt).  

* Người tham gia tố tụng khác: Cán bộ chiến sỹ hỗ trợ phiên tòa tại điểm cầu 

thành phần Trại tạm giam Công an Hà Tĩnh: Các đồng chí Nguyễn Văn T, Đặng Bá 

B và Trần Hữu G - Cán bộ Trại tạm giam Công an tỉnh Hà Tĩnh. (Có mặt) 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

* Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau:  

Vào hồi 22 giờ 00 phút, ngày 11/01/2023, qua công tác trinh sát Tổ công 

tác Công an huyện Thạch Hà nhận thấy tại nhà ở của Trần Quốc P  và Trương Thị 

Thúy V ở thôn Tiến Bộ, xã Tân Lâm Hương, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh có 

biểu hiện nghi vấn vi phạm pháp luật về ma túy nên tiến hành kiểm tra. Qua kiểm 

tra phòng ngủ của Trần Quốc P  và Trương Thị Thúy V , tổ công tác phát hiện 01 

túi ni lông trong suốt chứa chất tinh thể rắn màu trắng, 01 túi ni lông nhiều màu sắc 

chứa các viên nén màu tím, xanh, trắng sữa và 01 bộ dụng cụ sử dụng ma túy đá; 

Trần Quốc P  trình bày chất tinh thể rắn màu trắng là ma túy tổng hợp dạng đá còn 

các viên nén là ma túy tổng hợp dạng kẹo. Tổ công tác đã tạm giữ các tang vật có 

liên quan và đưa cả hai người về Công an xã Tân Lâm Hương để làm việc. Trần 

Quốc P  khai nhận số ma tuý trên là của P , Trương Thị Thuý V  khai không biết số 

ma tuý này là của ai. Tổ công tác đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối 

với Trần Quốc P .  

Ngày 12/01/2023, CQCSĐT Công an huyện Thạch Hà tiến hành khám xét 

khẩn cấp chỗ ở của Trần Quốc P  và Trương Thị Thúy V . Kết quả thu giữ dưới 

máy khâu ở phòng ngủ 02 túi ni lông trong suốt, túi thứ nhất bên trong chứa 02 túi 

ni lông trong suốt đều chứa chất tinh thể rắn màu trắng, túi thứ hai bên trong chứa 

chất tinh thể rắn màu trắng; Thu giữ trong hộp đựng thuốc ở phòng bếp có 01 túi ni 

lông trong suốt chứa chất tinh thể rắn màu trắng. Ngày 13/01/2023, Trương Thị 

Thúy V  đã đến CQCSĐT Công an huyện Thạch Hà đầu thú, khai nhận toàn bộ số 

chất tinh thể rắn màu trắng cơ quan Công an thu giữ khi bắt quả tang Trần Quốc P  

ngày 11/01/2023 và khi khám xét khẩn cấp chỗ ở ngày 12/01/2023 là ma túy tổng 

hợp dạng đá của V  cất dấu để sử dụng. 

Ngày 22/02/2023, CQCSĐT Công an huyện Thạch Hà tiếp tục khám xét 

chỗ ở của Trần Quốc P  và Trương Thị Thúy V , tiếp tục thu giữ được: 01 túi ni 

lông trong suốt có chứa 04 gói ni lông trong suốt chứa chất tinh thể rắn màu trắng 

tại vị trí dưới bếp gas trong phòng bếp; 01 gói ni lông màu trắng, bên trong có 01 

gói ni lông màu trắng khác chứa 02 túi ni lông trong suốt, túi thứ nhất chứa 81 viên 

nén màu trắng sữa, túi thứ hai chứa 04 mảnh viên nén màu xanh và chất bột màu 
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xanh tại vị trí bờ tường sát phòng bếp, gần cửa ra vào từ phòng bếp đi ra vườn; 01 

gói giấy bạc, bên ngoài được bọc bằng ni lông màu trắng, trong có 01 gói ni lông 

được cuộn lại bằng băng keo màu trắng chứa 02 lớp ni lông trong suốt bên trong 

chứa các chất tinh thể rắn màu trắng tại vị trí dưới gốc cây mít trong vườn phía sau 

nhà. Quá trình làm việc, Trương Thị Thúy V  khai nhận số ma túy mà CQCSĐT 

thu giữ khi khám xét nói trên cũng là của V  cất dấu để sử dụng.  

Qua đấu tranh, Trương Thị Thuý V  khai nhận: Khoảng đầu tháng 12/2022, 

Trương Thị Thúy V đến nhà bố đẻ là ông Trương Quang L, sinh năm 1962, trú ở tổ 

dân phố 6, phường Tân Giang, thành phố Hà Tĩnh chơi thì phát hiện tại thửa đất 

trống bên cạnh nhà ông L có 01 bọc giấy bạc, V  mở ra xem thì thấy bên trong có 

hai túi ni lông, một túi chứa chất tinh thể rắn màu trắng và một túi chứa viên nén 

màu xanh và trắng sữa. V  biết hai túi ni lông này là ma tuý nên đưa về nhà ở thôn 

Tiến Bộ, xã Tân Lâm Hương, huyện Thạch Hà rồi chia nhỏ số ma túy dạng đá ra 

thành 08 gói ni lông nhỏ và 02 gói lớn. Trong đó, V  để 03 gói nhỏ dưới máy khâu 

trong phòng ngủ, 01 gói nhỏ để ở gương trong phòng ngủ, 04 gói nhỏ để ở dưới bếp 

gas trong phòng bếp; đối với 02 gói lớn: gói nhỏ hơn V  lấy băng dính bọc lại rồi cho 

vào trong hộp đựng thuốc để ở tủ bếp, 01 gói lớn nhất (là gói ban đầu chứa phần ma 

túy còn lại) V  chôn dưới gốc cây mít phía sau vườn. Đối với số ma túy dạng kẹo, do 

chưa sử dụng loại ma túy này nên V  bọc lại bằng các lớp túi ni lông rồi chôn ở bờ 

tường nhà bếp, cạnh cửa ra vào từ phòng bếp đi ra vườn để khi sử dụng hết ma tuý 

đá sẽ lấy ra sử dụng. Việc nhặt được và cất dấu ma túy, Trương Thị Thuý V  không 

nói với người khác. 

Trần Quốc P  khai nhận: Đầu tháng 12/2022, Trần Quốc P  được em ruột 

của Trương Thị Thúy V là Trương Quang V, sinh năm 1994, trú tại tổ dân phố 6, 

phường Tân Giang, thành phố Hà Tĩnh đến nhà và gửi cho P  một túi ni lông bên 

trong có 38 viên nén màu tím, xanh và trắng sữa nhờ P  cất dấu. P  biết 38 viên nén 

này là ma túy nhưng vẫn đồng ý đem cất dấu số ma túy này dưới nệm P  nằm. Tối 

ngày 11/01/2023, sau khi đi nhậu về, không thấy Trương Thị Thúy V  ở nhà, Trần 

Quốc P  thấy 01 gói ma tuý đá V  cất dấu ở trên chiếc gương trong phòng ngủ nên 

P  tự lấy sử dụng, nhưng chưa sử dụng hết nên cất dấu ở trong người. Đến 22 giờ 

ngày 11/01/2023, khi thấy tổ công tác Công an huyện Thạch Hà kiểm tra nhà của 

vợ chồng mình thì P  vứt gói ma tuý đá trong người xuống nệm nơi P  nằm. Quá 

trình kiểm tra tổ công tác phát hiện tại giường ngủ nơi Trần Quốc P  đang nằm có 

01 gói ni lông trong suốt chứa chất tinh thể rắn màu trắng là ma túy đá P  lấy của V  

để sử dụng, 01 gói ni lông nhiều màu sắc được cuộn tròn lại bên trong chứa các 

viên nén và mảnh viên nén màu tím, xanh và trắng sữa là ma túy tổng hợp dạng kẹo 

do Trương Quang V gửi và một bộ dụng cụ sử dụng ma túy đá để ở túi xách treo 

trong phòng ngủ (BL: 01-02, 16-17, 23, 85-86, 99-132, 133-154). 

Ngày 12/01/2023, CQCSĐT Công an huyện Thạch Hà đã ra Quyết định số 

13/QĐ-CSĐT trưng cầu phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh giám định 

số chất tinh thể rắn màu trắng và các viên nén thu giữ được tại nhà Trần Quốc P  và 
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Trương Thị Thúy V  trong quá trình bắt quả tang ngày 11/01/2023. Tại bản Kết 

luận giám định số 159/KL-KTHS ngày 16/01/2023, phòng Kỹ thuật hình sự Công 

an tỉnh Hà Tĩnh kết luận:  

- Chất tinh thể rắn trắng (ký hiệu M1) gửi đến giám định là ma túy, là 

Methamphetamine, có khối lượng 0,2453 gam; 

- 14 viên nén màu tím (ký hiệu M2) gửi giám định là ma túy, là MDMA, có 

khối lượng 5,5610 gam; 

- 10 viên nén màu xanh và 03 mảnh viên nén màu xanh (ký hiệu M3) gửi 

giám định là ma túy, là MDMA, có khối lượng 4,8178 gam; 

- 12 viên nén màu trắng sữa và 12 mảnh viên nén màu trắng sữa (ký hiệu 

M4) gửi giám định là ma túy, là MDMA, có khối lượng 7,0900 gam; 

- 18 viên nén màu xanh (ký hiệu M5) gửi giám định không phải là ma túy, 

có khối lượng: 5,6229 gam. 

Ngày 13/01/2023, CQCSĐT Công an huyện Thạch Hà đã ra Quyết định số 

01/QĐ-CSĐT trưng cầu phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh giám định 

bổ sung số chất tinh thể rắn màu trắng thu giữ được trong quá trình khám xét khẩn 

cấp chỗ ở của Trần Quốc P  và Trương Thị Thúy V  ngày 12/01/2023. Tại bản Kết 

luận giám định số 161/KL-KTHS ngày 17/01/2023, phòng Kỹ thuật hình sự Công 

an tỉnh Hà Tĩnh kết luận: 

- Chất tinh thể rắn trắng (ký hiệu M1) gửi đến giám định là ma túy, là 

Methamphetamine, có khối lượng 0,7154 gam; 

- Chất tinh thể rắn trắng (ký hiệu M2) gửi đến giám định là ma túy, là 

Methamphetamine, có khối lượng 0,2975 gam; 

- Chất tinh thể rắn trắng (ký hiệu M3) gửi đến giám định là ma túy, là 

Methamphetamine, có khối lượng 4,2259 gam; 

Ngày 22/02/2023, CQCSĐT Công an huyện Thạch Hà đã ra Quyết định số 

02/QĐ-CSĐT trưng cầu phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh giám định 

bổ sung số chất tinh thể rắn màu trắng, các viên nén màu trắng sữa, mảnh viên nén 

màu xanh và chất bột màu xanh thu giữ trong quá trình khám xét chỗ ở của Trần 

Quốc P  và Trương Thị Thúy V  ngày 22/02/2023. Tại Kết luận giám định số 

295/KL-KTHS ngày 02/3/2023, phòng KTHS Công an tỉnh Hà Tĩnh kết luận: 

- Chất tinh thể rắn màu trắng (ký hiệu M1) gửi đến giám định là ma túy, 

loại Methamphetamine, có khối lượng: 1,3144 gam. 

- 04 mảnh viên nén màu xanh và chất bột màu xanh (ký hiệu M2) gửi đến 

giám định là ma túy, loại ma túy MDMA, có khối lượng 2,1138 gam. 

- 81 viên nén màu trắng sữa gửi đến giám định là ma túy, loại MDMA, có 

khối lượng 40,8768 gam. 
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- Chất tinh thể rắn màu trắng (ký hiệu M5) gửi đến giám định là ma túy, 

loại ma túy Methamphetamine, có khối lượng 46,0559 gam. 

Methamphetamine là chất ma túy nằm trong Danh mục II.C, STT 247, Nghị 

định 57/2022/NĐ-CP ngày 25/8/2022 của Chính phủ. 

MDMA là chất ma túy nằm trong danh mục IB, STT 11, Nghị định 57/2022/NĐ-

CP ngày 25/8/2022 của Chính phủ (BL: 52-53, 54, 95). 

* Vật chứng thu giữ:  

- Tạm giữ của Trần Quốc P : 01 túi ni lông trong suốt có kích thước (02 x 

03)cm chứa chất tinh thể rắn màu trắng; 01 túi ni lông nhiều màu sắc (loại túi đựng 

khẩu trang) được cuộn tròn lại bên trong có chứa 14 viên nén màu tím, 10 viên nén 

màu xanh và 03 mảnh viên nén màu xanh, 12 viên nén màu trắng sữa và 12 mảnh 

viên nén màu trắng sữa. 01 túi ni lông trong suốt chứa 18 viên nén màu xanh. 01 bộ 

dụng cụ sử dụng ma túy đá (gồm: 01 cóng thủy tinh có gắn nắp chai nhựa, 03 ống 

hút nhựa, 01 bật lửa ga bằng nhựa). 01 điện thoại di động nhãn hiệu OPPO màu đỏ 

đã qua sử dụng, mặt kính màn hình đã bị vỡ, số IMEI1: 869686030045070; số 

IMEI2: 869686030045062, gắn thẻ sim có số thuê bao 0915106623. 

- Tạm giữ của Trương Thị Thuý V : 01 túi ni lông trong suốt có kích thước 

(07 x 11)cm, bên trong có 02 gói ni lông trong suốt chứa chất tinh thể rắn màu trắng. 

01 túi ni lông trong suốt có kích thước (01 x 2,5)cm, bên trong chứa chất tinh thể rắn 

màu trắng. 01 túi ni lông trong suốt có kích thước (5,5 x 07)cm, bên trong chứa chất 

tinh thể rắn màu trắng. 01 hộp nhựa bên trong có chứa chất bột màu nâu. 01 túi ni 

lông trong suốt có kích thước (07 x 11)cm, bên trong có 04 gói ni lông trong suốt 

chứa chất tinh thể rắn màu trắng. 01 túi ni lông trong suốt có kích thước (01 x 

2,5)cm, bên trong chứa chất tinh thể rắn màu trắng. 01 túi ni lông trong bên trong có 

04 mảnh viên nén màu xanh và chất bột màu xanh. 01 gói ni lông trong suốt chứa 81 

viên nén màu trắng sữa. 01 túi ni lông trong suốt bên trong có 01 túi ni lông trong suốt 

chứa chất tinh thể rắn màu trắng. 04 túi ni lông trong suốt và 01 gói giấy thiếc. 01 điện 

thoại di động nhãn hiệu Iphone 6s màu vàng, đã qua sử dụng, mặt kính màn hình đã bị 

nứt, vỡ; số IMEI: 353800088073032, gắn thẻ sim có số thuê bao 0901740187. 01 chiếc 

xẻng có lưỡi bằng kim loại màu nâu đã rỉ sét, cán làm bằng tre. 

Số ma tuý còn lại (sau khi lấy mẫu giám định) và các vật chứng khác đã 

được chuyển cho Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thạch Hà theo quy định.  

Tại cáo trạng số 27/CT-VKSTH, ngày 11/4/2023 của Viện trưởng Viện kiểm 

sát nhân dân huyện Thạch Hà đã truy tố bị cáo Trương Thị Thuý V  theo quy định 

tại điểm h khoản 3 Điều 249 Bộ luật hình sự; truy tố bị cáo Trần Quốc P  theo quy 

định tại điểm n khoản 2 Điều 249 Bộ luật hình sự đều về tội “Tàng trữ trái phép 

chất ma túy”. 

Tại phiên tòa hôm nay, đại diện Viện kiểm sát vẫn giữ nguyên nội dung cáo 

trạng đã truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử:  
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- Về tội danh: Tuyên bố các bị cáo Trương Thị Thuý V  và Trần Quốc P  

phạm tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.  

- Về hình phạt: Áp dụng điểm h khoản 3 Điều 249, điểm s khoản 1, khoản 2 

Điều 51, Điều 17, Điều 58, Điều 38 BLHS xử phạt bị cáo Trương Thị Thuý V  mức 

án từ 13(mười ba) năm đến 13(mười ba) năm 6(sáu) tháng tù. Thời hạn tù tính từ 

ngày tạm giữ, tạm giam bị cáo (13/01/2023).  

- Áp dụng điểm n khoản 2 Điều 249, điểm s khoản 1 Điều 51, Điều 17, 

Điều 58, Điều 38 BLHS xử phạt bị cáo Trần Quốc P  mức án từ 07(bảy) năm đến 

07(bảy) năm 06(sáu) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày tạm giữ, tạm giam bị cáo 

(11/01/2023).  

- Về hình phạt bổ sung: Các bị cáo không có nghề nghiệp và thu nhập ổn 

định nên đề nghị không áp dụng hình phạt bổ sung đối với các bị cáo. 

- Về xử lý vật chứng: Áp dụng điểm a, c khoản 1 Điều 47 BLHS; điểm a, c 

khoản 2, khoản 3 Điều 106 BLTTHS: Tịch thu tiêu hủy số ma tuý và dụng cụ liên 

quan đến việc sử dụng, tàng trữ ma túy; 01 chiếc xẻng có lưỡi bằng kim loại màu nâu 

đã rỉ sét, cán làm bằng tre. Đối với 02 chiếc điện thoại đã thu giữ, quá trình xét xử cho 

thấy không liên quan đến hành vi phạm tội nên đề nghị trả lại cho bị cáo Trương Thị 

Thúy V  và Trần Quốc P .  

- Về án phí: Áp dụng khoản 2 Điều 135, khoản 2 Điều 136 BLTTHS, khoản 

1 Điều 23 Nghị quyết 326 của UBTV Quốc hội quy định về án phí, lệ phí Tòa án 

buộc mỗi bị cáo phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.  

Tại phiên tòa các bị cáo khai nhận hành vi phạm tội đúng như cáo trạng đã 

truy tố và không có ý kiến tranh luận gì chỉ đề nghị HĐXX xem xét giảm hình phạt. 

* Lời nói sau cùng của các bị cáo: 

- Bị cáo Trương Thi Thuý V : Trong thời gian tạm giam bị cáo đã nhận thức 

được hành vi phạm tội của mình và rất hối hận; bị cáo mong HĐXX xem xét giảm 

nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo để bị cáo được sớm được trở về với xã hội, làm 

lại cuộc đời. 

- Bị cáo Trần Quốc P : Bị cáo rất hối hận về hành vi của mình, mong 

HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1]. Về Hành vi, quyết định của Cơ quan và những người tiến hành tố tụng:  

Quá trình điều tra, truy tố Cơ quan điều tra Công an huyện Thạch Hà, Điều 

tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Thạch Hà, Kiểm sát viên đã thực hiện đúng 

thẩm quyền, trình tự, thủ tục tố tụng theo quy định pháp luật. Các bị cáo và những 
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người tham gia tố tụng không có ý kiến hoặc khiếu nại gì. Do đó, khẳng định các 

hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực 

hiện đều hợp pháp. 

[2]. Về hành vi phạm tội: Lời khai nhận của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với 

biên bản phạm tội quả tang, kết luận giám định và các tài liệu chứng cứ khác có tại 

hồ sơ, có đủ cơ sở kết luận: Từ khoảng tháng 12/2022, tại nhà ở của Trần Quốc P  

và Trương Thị Thúy V  ở thôn Tiến Bộ, xã Tân Lâm Hương, huyện Thạch Hà, tỉnh 

Hà Tĩnh, Trương Thị Thúy V  đã tàng trữ trái phép 52,8544 gam ma túy 

Methamphetamine và 42,9906 gam ma túy MDMA để sử dụng; Trần Quốc P  đã 

tàng trữ trái phép 17,4688 gam ma túy MDMA và chịu trách nhiệm đồng phạm với 

Trương Thị Thuý V  đối với 0,2453 gam ma túy Methamphetamine Trần Quốc P  

cất dấu sau khi sử dụng.  

Xét thấy Trương Thị Thuý V  và Trần Quốc P  đều có năng lực chịu trách 

nhiệm hình sự, biết rõ việc tàng trữ trái phép chất ma túy là vi phạm pháp luật nhưng 

vẫn cố ý thực hiện. Trong đó Trương Thị Thúy V  tàng trữ 2 chất ma túy 

Methamphetamine và MDMA có tổng khối lượng là 95,845 gam nên đã phạm vào 

tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” theo quy định tại điểm h khoản 3 Điều 249 

BLHS; bị cáo Trần Quốc P  tàng trữ 2 chất ma túy Methamphetamine và MDMA 

có tổng khối lượng là 17,7141 gam nên phạm vào tội “Tàng trữ trái phép chất ma 

túy” theo điểm n, khoản 2 Điều 249 BLHS. Cáo trạng của Viện kiểm sát truy tố các 

bị cáo về tội danh và điều luật nêu trên là có căn cứ, đúng người, đúng tội, không 

oan sai.  

[3]. Về xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:  

- Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: không 

- Về tình tiết giảm nhẹ: Cả hai bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ “Thành 

khẩn khai báo” quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 BLHS. Ngoài ra, bị cáo Trương 

Thị Thuý V  trong quá trình điều tra đã tự nguyện đầu thú về hành vi phạm tội của 

mình nên bị cáo được hưởng thêm tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 2, Điều 51 

BLHS. 

 [4] Về tính chất mức độ hành vi phạm tội và căn cứ quyết định hình phạt: 

Trên cơ sở xem xét đánh giá tính chất, mức độ hành vi phạm tội, các tình tiết giảm 

nhẹ trách nhiệm hình sự như đã nêu trên, HĐXX xét thấy: Hành vi của bị cáo 

Trương Thị Thuý V , Trần Quốc P  là rất nguy hiểm cho xã hội không chỉ xâm 

phạm đến chính sách độc quyền của Nhà nước về quản lý chất ma túy mà còn ảnh 

hưởng xấu đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội địa phương, là mầm mống 

phát sinh các loại tội phạm và vi phạm pháp luật khác. Do đó phải xử phạt nghiêm 

minh, cách ly hai bị cáo ra khỏi xã hội một thời gian dài để cải tạo, giáo dục các bị 

cáo và răn đe, phòng ngừa tội phạm chung. Tuy nhiên quá trình lượng hình cũng 

cần xem xét cho hai bị cáo trong quá trình điều tra và tại phiên toà đã thành khẩn 

khai báo; bản thân hai bị cáo là vợ chồng kết hôn nhiều năm chưa có con, nay cùng 
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bị truy tố, xét xử trong vụ án để từ đó xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt cho hai 

bị cáo để thể hiện chính sách khoan hồng pháp luật. 

 - Về hình phạt bổ sung: Hai bị cáo không có nghề nghiệp và thu nhập ổn 

định nên xét thấy không áp dụng hình phạt bổ sung đối với hai bị cáo là phù hợp. 

[5]. Về xử lý vật chứng:  

Đối với số ma tuý thu giữ là chất gây nghiện Nhà nước cấm lưu hành và các dụng 

cụ liên quan đến việc sử dụng ma tuý, vật không có giá trị sử dụng cần căn cứ điểm a, c 

khoản 1 Điều 47 BLHS; điểm a, c khoản 2 Điều 106 BLTTHS tịch thu tiêu huỷ.  

Đối với 02 chiếc điện thoại thu giữ của Trần Quốc P  và Trương Thị Thuý 

V  xét thấy không liên quan đến hành vi phạm tội nên cần căn cứ điểm a khoản 3 

Điều 106 BLTTHS trả lại cho các bị cáo. 

[6]. Về án phí: Các bị cáo bị kết án nên phải chịu 200.000 đồng án phí hình 

sự sơ thẩm theo quy định khoản 2 Điều 135, khoản 2 Điều 136 BLTTHS; khoản 1 

Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14, ngày 30/12/2016 của Uỷ ban 

thường vụ Quốc Hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp quản lý và sử dụng 

án phí và lệ phí Tòa án. 

[7]. Về quyền kháng cáo: Các bị cáo có mặt tại phiên tòa nên có quyền 

kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. 

[8]. Các vấn đề khác:  

- Bị cáo Trương Thị Thuý V  khai: V  nhặt được số ma tuý nói trên tại thửa 

đất trống bên cạnh nhà ông Trương Quang Long (bố đẻ của V ) ở tổ dân phố 6, 

phường Tân Giang, thành phố Hà Tĩnh, Cơ quan điều tra đã tìm kiếm trên thửa đất 

này nhưng không phát hiện các dấu vết, vật chứng liên quan đến vụ án do đó chưa 

xác định được nguồn gốc của số ma túy này. 

- Bị cáo Trần Quốc P  khai: Trương Quang Vũ, sinh năm 1994, trú ở tổ dân 

phố 6, phường Tân Giang, thành phố Hà Tĩnh là người gửi ma túy nhờ P  cất dấu, 

Cơ quan điều tra đã nhiều lần tiến hành xác minh, tuy nhiên hiện nay Trương 

Quang Vũ không có mặt tại địa phương, chưa xác định được hiện nay Vũ đang làm 

gì ở đâu nên HĐXX yêu cầu Cơ quan điều tra tiếp tục xác minh làm rõ và xử lý khi 

có đủ căn cứ. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Về tội danh: Tuyên bố các bị cáo Trương Thị Thuý V  và Trần Quốc P  

phạm tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.  

2. Về hình phạt:  

- Áp dụng điểm h khoản 3 Điều 249, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, 

Điều 17, Điều 58, Điều 38 BLHS xử phạt bị cáo Trương Thị Thuý V  mức án 

13(mười ba) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày tạm giữ, tạm giam bị cáo 

(13/01/2023).  
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- Áp dụng điểm n khoản 2 Điều 249, điểm s khoản 1 Điều 51, Điều 17, 

Điều 58, Điều 38 BLHS xử phạt bị cáo Trần Quốc P  mức án 7(bảy) năm tù. Thời 

hạn tù tính từ ngày tạm giữ, tạm giam bị cáo (11/01/2023).  

3. Về xử lý vật chứng: Áp dụng điểm a, c khoản 1 Điều 47 BLHS; điểm a, c 

khoản 2, điểm a, khoản 3 Điều 106 BLTTHS:  

* Tịch thu tiêu hủy số ma tuý và các dụng cụ liên quan gồm:  

- 01 phong bì thư màu trắng có dòng chữ “CÔNG AN TỈNH HÀ TĨNH, 

PHÒNG KỸ THUẬT HÌNH SỰ” dán kín, trên mép dán có chữ ký của các thành 

phần tham gia niêm phong và các đối tượng. Bên trong phong bì thư đựng: 01 túi ni 

lông trong suốt chứa chất tinh thể rắn màu trắng là ma túy Methamphetamine có 

khối lượng 0,2097 gam (Sau khi trích mẫu 0,0356 gam giám định không hoàn lại); 

01 túi ni lông trong suốt chứa các viên nén màu tím là ma túy MDMA có khối 

lượng 4,8115 gam (Sau khi trích mẫu 0,7495 gam giám định không hoàn lại); 01 

túi ni lông trong suốt chứa các viên nén màu xanh và mảnh viên nén màu xanh là 

ma túy MDMA có khối lượng 4,2243 gam (Sau khi trích mẫu 0,5935 gam giám 

định không hoàn lại); 01 túi ni lông trong suốt chứa các viên nén màu trắng sữa và 

mảnh viên nén màu trắng sữa là ma túy MDMA có khối lượng 6,3670 gam (Sau 

khi trích mẫu 0,7230 gam giám định không hoàn lại); 01 túi ni lông trong suốt chứa 

các viên nén màu xanh không phải là ma túy có khối lượng 5,0082 gam (Sau khi 

trích mẫu 0,6147 gam giám định không hoàn lại) cùng bộ bao gói cũ các mẫu.  

- 01 bộ dụng cụ sử dụng ma túy đá (gồm: 01 cóng thủy tinh có gắn nắp chai 

nhựa, 03 ống hút nhựa, 01 bật lửa ga bằng nhựa);  

- 01 túi ni lông nhiều màu sắc (túi đựng khẩu trang);  

- 01 phong bì thư màu trắng có dòng chữ “CÔNG AN TỈNH HÀ TĨNH, 

PHÒNG KỸ THUẬT HÌNH SỰ” dán kín, trên mép dán có chữ ký của các thành 

phần tham gia niêm phong và các đối tượng. Bên trong phong bì thư đựng: 01 túi ni 

lông trong suốt chứa chất tinh thể rắn màu trắng là ma túy Methamphetamine có khối 

lượng 0,6876 gam (Sau khi trích mẫu 0,0278 gam giám định không hoàn lại); 01 túi 

ni lông trong suốt chứa chất tinh thể rắn màu trắng là ma túy Methamphetamine có 

khối lượng 0,2727 gam (Sau khi trích mẫu 0,0248 gam giám định không hoàn lại); 

01 túi ni lông trong suốt chứa chất tinh thể rắn màu trắng là ma túy 

Methamphetamine có khối lượng 4,0975 gam (Sau khi trích mẫu 0,1284 gam giám 

định không hoàn lại) cùng bộ bao gói cũ của các mẫu.  

- 01 hộp giấy màu trắng dán kín bằng giải niêm phong, trên giải niêm phong 

có chữ ký của những người tham gia niêm phong và đóng dấu tròn đỏ của Phòng 

Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh. Bên trong hộp giấy đựng: 01 túi ni lông 

trong suốt chứa chất tinh thể rắn màu trắng có khối lượng 1,2589 gam (sau khi trích 

mẫu giám định không hoàn lại 0,0555 gam); 01 túi ni lông trong suốt chứa mảnh 

viên nén màu xanh và chất bột màu xanh có khối lượng 2,0253 gam (sau khi trích 

mẫu giám định không hoàn lại 0,08885 gam); 01 túi ni lông trong suốt chứa các 
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viên nén màu trắng sữa có khối lượng 39,8806 gam (sau khi trích mẫu giám định 

không hoàn lại 0,9962 gam); 01 túi ni lông trong suốt chứa chất tinh thể rắn màu 

trắng có khối lượng 45,9269 gam (sau khi trích mẫu giám định không hoàn lại 

0,1290 gam).  

- 01 phong bì thư màu trắng có dòng chữ “CÔNG AN TỈNH HÀ TĨNH, 

PHÒNG KỸ THUẬT HÌNH SỰ” dán kín, trên mép dán có chữ ký của các thành 

phần tham gia niêm phong, đóng dấu tròn đỏ của Phòng Kỹ thuật hình sự. Bên 

trong phong bì tư đựng: Các vỏ bao gói phía ngoài các tang vật được thu giữ đươc 

cho vào 01 túi ni lông trong suốt và niêm phong ký hiệu M4 cùng vỏ bao gói của 

các mẫu vật ký hiệu M1, M2, M5 thu giữ khi khám xét chỗ ở ngày 22/02/2023.  

- 01 hộp nhựa bên trong có chứa chất bột màu nâu;  

- 01 chiếc xẻng có lưỡi bằng kim loại màu nâu đã rỉ sét, cán làm bằng tre. 

* Trả lại 01 điện thoại di động nhãn hiệu OPPO màu đỏ đã qua sử dụng, 

mặt kính màn hình đã bị vỡ, số IMEI 1: 869686030045070; số IMEI 2: 

869686030045062, gắn thẻ sim mang số thuê bao 0915106623 cho bị cáo Trần 

Quốc P  và trả lại 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6s màu vàng, đã qua sử dụng, 

mặt kính màn hình đã bị nứt, vỡ; số IMEI: 353800088073032, gắn thẻ sim mang số thuê 

bao 0901740187 cho bị cáo Trương Thị Thúy V .  

(Đặc điểm, tình trạng tang vật có tại biên bản giao, nhận vật chứng ngày 

12/4/2023 giữa Cơ quan điều tra Công an huyện Thạch Hà và Chi cục thi hành án 

dân sự huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh).  

4. Về án phí: Áp dụng khoản 2 Điều 135; khoản 2 Điều 136 BLTTHS; 

Khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14, ngày 30/12/2016 của Uỷ 

ban thường vụ Quốc Hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp quản lý và sử 

dụng án phí và lệ phí Tòa án xử buộc mỗi bị cáo phải nộp 200.000đ (Hai trăm 

nghìn đồng) tiền án phí hình sự sơ thẩm.  

5. Về quyền kháng cáo: Áp dụng Điều 331, Điều 333 BLTTHS các bị cáo 

có mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày, kể từ ngày 

tuyên án.  

Nơi nhận: 
- TAND tỉnh Hà Tĩnh; 

- Sở Tư pháp tỉnh Hà Tĩnh; 

- VKSND tỉnh Hà Tĩnh; 

- VKSND huyện Thạch Hà; 

- Công an huyện Thạch Hà; 

- Trại tạm giam Công an Hà Tĩnh 

- Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thạch Hà; 

- Bị cáo;  

- Văn phòng Tòa án(để công bố) 

- Lưu HSVA+VT. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM  

THẨM PHÁN- CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thành Nhân 

 


